Phụ lục II
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI 
KẾ HOẠCH CLTK 21-30 NĂM…. 
(Kèm theo Tài liệu hướng dẫn theo dõi, đánh giá thực hiện CLTK 21-30)

I. Bối cảnh thực hiện CLTK 21-30 của đơn vị
Tình hình triển khai Kế hoạch CLTK 21-30; tình hình xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện CLTK của bộ, ngành, địa phương.
II. Tiến độ thực hiện CLTK 21-30 tại đơn vị
 2.1. Kết quả đạt được 
- Kết quả/tiến độ các công việc trong Kế hoạch thực hiện CLTK 21-30:
Kế hoạch 1271 đã cụ thể hóa 09 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và 02 nhóm hoạt động về triển khai hoạt động theo dõi, đánh giá của CLTK 21-30; được cụ thể hóa thành 11 hoạt động cấp 1, 38 hoạt động cấp 2, 111 hoạt động cấp 3, 180 hoạt động cấp 4; xét theo nhiệm vụ (công việc/ hoạt động) thì Kế hoạch 1271 gồm 214 công việc. Trong đó Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì 149 công việc, tham gia thực hiện cùng với bộ, ngành, địa phương 42 công việc; các bộ, ngành chủ trì 60 công việc; UBND cấp tỉnh chủ trì 46 công việc. 
Các đơn vị căn cứ vào nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch 1271 và Kế hoạch do đơn vị xây dựng để báo cáo kết quả/tiến độ từng nhiệm vụ theo 09 nhóm nhiệm vụ. Nội dung báo cáo phần này phải khớp với Biểu 01/BC: Báo cáo tiến độ Kế hoạch thực hiện CLTK 21-30 đính kèm.  
- Đánh giá có bao nhiêu nhiệm vụ hoàn thành, bao nhiêu nhiệm vụ đang thực hiện nhưng còn chậm so với kế hoạch, bao nhiêu nhiệm vụ chưa thực hiện. Nguyên nhân các nhiệm vụ còn chậm hoặc chưa thực hiện.
2.2. Hạn chế và giải pháp 
2.2.1. Hạn chế (nêu hạn chế và khó khăn khi thực hiện kế hoạch).
2.2.2. Giải pháp: (Đề xuất những giải pháp để giải quyết các hạn chế nêu trên). 
2.3. Phương hướng và nhiệm vụ (Phương hướng/ kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ của CLTK 21-30 trong năm tiếp theo).
III. Kiến nghị và đề xuất
- Kiến nghị tháo gỡ khó khăn, khắc phục hạn chế;
- Kiến nghị những nội dung nhằm thực hiện CLTK hiệu quả và đạt được các mục tiêu đề ra.

	Biểu số 01/BC
Ban hành theo Văn bản số: 
……………………………
Ngày nhận báo cáo: 
Ngày 15 tháng 01 sau năm báo cáo
	BÁO CÁO TIẾN ĐỘ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 
CLTK 21-30 
Năm…..
	Đơn vị báo cáo: 
……………………
Đơn vị nhận báo cáo: 
………………………



	Mã số
	Nội dung
công việc
	Sản phẩm
theo Kế hoạch
	Thời gian bắt đầu
	Thời gian hoàn thành
	Tiến độ thực hiện
(Không thực hiện: 0
Chưa bắt đầu: 1
Đang thực hiện: 2
Hoàn thành: 3)
(*)
	Tên sản phẩm
 (hoàn chỉnh, dở dang)
	Số lượng (nếu có)
	Lý do không thực hiện/chưa bắt đầu/
đang thực hiện

	(A)
	(B)
	(C)
	(D)
	(E)
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1
	Hoàn thiện thể chế, đổi mới mô hình tổ chức, phát triển nguồn nhân lực
	 
	 
	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
	 
	 
	 
	 

	…...
	……….
	………..
	……
	……..
	……..
	……..
	……..
	……..

	2
	Xây dựng, hoàn thiện, ban hành và áp dụng các tiêu chuẩn, quy trình, mô hình thống kê
	
	
	
	
	
	
	

	…...
	……….
	………..
	……
	……..
	……..
	……..
	……..
	……..

	3
	Hiện đại hóa hoạt động thu thập, xử lý và quản trị dữ liệu
	
	
	
	
	
	
	

	…...
	……….
	………..
	……
	……..
	……..
	……..
	……..
	……..

	4
	Đổi mới hoạt động xác định nhu cầu, phân tích, dự báo, biên soạn và phổ biến thông tin thống kê
	
	
	
	
	
	
	

	…...
	……….
	………..
	……
	……..
	……..
	……..
	……..
	……..

	5
	Đẩy nhanh tư liệu hóa, chuyển đổi số trong công tác thống kê
	
	
	
	
	
	
	

	…...
	……….
	………..
	……
	……..
	……..
	……..
	……..
	……..

	6
	Mở rộng, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế, thống kê nước ngoài trong công tác thống kê
	
	
	
	
	
	
	

	…...
	……….
	………..
	……
	……..
	……..
	……..
	……..
	……..

	7
	Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo
	
	
	
	
	
	
	

	…...
	……….
	………..
	……
	……..
	……..
	……..
	……..
	……..

	8
	Tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra chuyên ngành thống kê
	
	
	
	
	
	
	

	…...
	……….
	………..
	……
	……..
	……..
	……..
	……..
	……..

	9
	Tăng cường cơ sở vật chất và huy động các nguồn lực tài chính phục vụ công tác thống kê
	
	
	
	
	
	
	

	…...
	……….
	………..
	……
	……..
	……..
	……..
	……..
	……..



(*) Nếu cột (1) đánh mã 0; 1; 2 thì phải ghi rõ lý do tại cột (4).  
(**) Số liệu thu thập tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 năm báo cáo
- Giải thích và hướng dẫn cách ghi:
 + Cột A: Ghi đúng mã số của các hoạt động mà đơn vị được giao chủ trì thực hiện theo Kế hoạch thực hiện CLTK 21-30 (Quyết định số 1271/QĐ-BKHĐT). 
 + Cột B: Ghi đúng nội dung công việc của các hoạt động mà đơn vị được giao chủ trì thực hiện theo Kế hoạch thực hiện CLTK 21-30 (Quyết định số 1271/QĐ-BKHĐT). 
 + Cột C: Ghi đúng tên sản phẩm chính của từng hoạt động tương ứng mà đơn vị được giao chủ trì thực hiện theo Kế hoạch thực hiện CLTK 21-30 (Quyết định số 1271/QĐ-BKHĐT). 
 + Cột D: Ghi đúng thời gian bắt đầu các hoạt động mà đơn vị được giao chủ trì thực hiện theo Kế hoạch thực hiện CLTK 21-30 (Quyết định số 1271/QĐ-BKHĐT). 
 + Cột E: Ghi đúng thời gian hoàn thành các hoạt động mà đơn vị được giao chủ trì thực hiện theo Kế hoạch thực hiện CLTK 21-30 (Quyết định số 1271/QĐ-BKHĐT). 
 + Cột 1: Ghi số “0” đối với những hoạt động không triển khai thực hiện và chuyển sang cột (4) ghi thông tin thích hợp; Ghi số “1” đối với những hoạt động chưa bắt đầu thực hiện và chuyển sang Cột (4) ghi thông tin thích hợp; Ghi số “2” đối với những hoạt động đang triển khai thực hiện và chuyển sang Cột (2), (4) ghi thông tin thích hợp; Ghi số “3” đối với các hoạt động đã hoàn thành và chuyển sang Cột (2), (4) ghi thông tin thích hợp. 
+ Cột 2: Ghi tên sản phẩm đối với các hoạt động có mã số “2” hoặc “3” ở cột (1)
+ Cột 3: Ghi số lượng sản phẩm đối với các hoạt động có mã số “3” ở cột (1) (đối với các hoạt động có sản phẩm được đo bằng số cụ thể, ví dụ: số lượng khóa đào tạo, số học viên, số công chức, viên chức…)
 + Cột 4: Ghi rõ lý do không thực hiện, chưa bắt đầu triển khai hoạt động hoặc đã triển khai, nhưng chưa hoàn thành nếu ở cột (1) ghi các số “0”; “1”; “2” tương ứng. 

